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BÁO GIÁ CỬA KÍNH TỰ ĐỘNG

Công ty Bắc Hải xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bản báo giá cửa kính tự động sau:
I. DITEC – SẢN PHẨM SỐ 1 THẾ GIỚI VỀ CỬA TỰ ĐỘNG ĐƯỢC NHẬP KHẨU 100% TỪ ITALIA.

	TT
	TÊN SẢN PHẨM
	ĐƠN GIÁ

(USD)
	KHO HÀNG

	1.
	BỘ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG: MODEL: VALOR L

Thông số kỹ thuật:

· Độ mở thông thủy: 2,0m 

· Tải trọng tối đa: 90kg x 2 cánh 

· Tốc độ mở: 1,6m/giây/2cánh

· Tốc độ đóng: 1,6m/giây/2cánh

· Tự động dừng hoặc quay lại khi gặp vật cản 

· Điện áp sử dụng: 230VAC/50-60Hz/0,5A

· Điện năng tiêu thụ: 120W

· Nhiệt độ môi trường: -200- +550C

Các thiết bị chính:

- 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V/10A
- 01 Bộ điều khiển máy vi tính nhỏ Micro – computer (EL20) 
- 02 Cảm nhận Rada PASM243
- Bộ chọn chế độ hoạt động cho hệ thống cửa COME
	3.490
	Có hàng

	
	- 01 bộ cảm biến an toàn (Infrared photoelectric cell)
- 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 4m(175mm(w) x  145mm(H) x 4000mm(L)) 

- 01 Dây curoa răng cưa (T- belt)

- 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai)  
	
	

	2.
	 BỘ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG DITEC (ITALIA) MODEL: VALOR L

Thông số kỹ thuật:

· Độ mở thông thủy: 2,5m 

· Tải trọng tối đa: 90kg x 2 cánh 

· Tốc độ mở: 1,6m/giây/2cánh

· Tốc độ đóng: 1,6m/giây/2cánh

· Tự động dừng hoặc quay lại khi gặp vật cản 

· Điện áp sử dụng: 230VAC/50-60Hz/0,5A

· Điện năng tiêu thụ: 120W

· Nhiệt độ môi trường: -200- +550C

Các thiết bị chính:

- 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V/10A

- 01 Bộ điều khiển máy vi tính nhỏ Micro – computer (EL20)

- 02 Cảm nhận Rada PASM243
- Bộ chọn chế độ hoạt động cho hệ thống cửa COME
- 01 bộ cảm biến an toàn (Infrared photoelectric cell)
- 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 4m(175mm(w) x  145mm(H) x 5000mm(L)) 

- 01 Dây curoa răng cưa (T- belt)

- 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai)  
	3.890
	Có hàng

	3.
	BỘ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG: MODEL: VALOR N
Thông số kỹ thuật:

· Độ mở thông thủy: 3,3m 

· Tải trọng tối đa: 150kg x 2 cánh 

· Tốc độ mở: 1,6m/giây/2cánh

· Tốc độ đóng: 1,6m/giây/2cánh

· Tự động dừng hoặc quay lại khi gặp vật cản 

· Điện áp sử dụng: 230VAC/50-60Hz/0,5A

· Điện năng tiêu thụ: 180W

-    Nhiệt độ môi trường: -200- +550C
Các thiết bị chính:

- 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V/10A
- 01 Bộ điều khiển máy vi tính nhỏ Micro – computer (EL20)

- 02 Cảm nhận Rada PASM243
	4.390
	Có hàng

	
	- Bộ chọn chế độ hoạt động cho hệ thống cửa COME
- 01 bộ cảm biến an toàn (Infrared photoelectric cell)
- 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 4m(175mm(w) x  145mm(H) x 6600mm(L)) 
- 01 Dây curoa răng cưa (T- belt)
- 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai)   
	
	


II. TERAOKA – NHẬP KHẨU 100% TỪ NHẬT BẢN
	4.
	 BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG TERAOKA – NHẬT BẢN

 (MODEL 160KLCM)

Thông số kỹ thuật:

· Độ mở thông thủy: 2.0m
· Tải trọng tối đa: 80kg x 2 cánh
· Tốc độ mở : 100 – 550 mm/giây/cánh

· Tốc độ đóng: 100- 500mm/giây/cánh

· Độ ồn: thấp hơn 50db

· Điện năng tiêu thụ: 65 W

· Nhiệt độ môi trường: -100- +400C

Các thiết bị chính:

- 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V

- 01 Bộ điều khiển Micro – computer (8 bit )

- 02 Cảm nhận hồng ngoại OA203 hoặc BEA ( IRIS, Eagle 6)

- 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 4 m

- 01 Dây curoa răng cưa (T- belt)

- 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai)
	3.050
	Có hàng

	5.
	BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG TERAOKA – NHẬT BẢN

(MODEL 200KLCM)

Thông số kỹ thuật:

· Độ mở thông thủy: 2,5m
· Tải trọng tối đa: 100kg x 2 cánh
· Tốc độ mở: 100 – 550mm/giây/cánh

· Tốc độ đóng: 100- 500mm/giây/cánh

· Độ ồn: thấp hơn 50db

· Điện năng tiêu thụ: 90W

· Nhiệt độ môi trường: -100- +400C
Các thiết bị chính:

- 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V

- 01 Bộ điều khiển Micro – computer (8 bit )

- 02 Cảm nhận hồng ngoại OA203 
- 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 5 m
	3.550
	Có hàng

	
	 - 01 Dây curoa răng cưa (T- belt)

- 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai)
	
	

	6.
	 BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG TERAOKA – NHẬT BẢN

(MODEL 250 KLCM)

Thông số kỹ thuật:

· Độ mở thông thủy: 3,0m
· Tải trọng tối đa: 125kg x 2 cánh

· Tốc độ mở: 100 – 550mm/giây/cánh

· Tốc độ đóng: 100- 500mm/giây/cánh

· Độ ồn: thấp hơn 50db

· Điện năng tiêu thụ: 110W

· Nhiệt độ môi trường: -100- +400C
Các thiết bị chính:

- 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V

- 01 Bộ điều khiển Micro – computer (8 bit )

- 02 Cảm nhận hồng ngoại OA203 

- 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 6 m

- 01 Dây curoa răng cưa (T- belt)

- 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai)
	3.790
	Có hàng


III. GRIZZLY – CANADA, NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN
	
	BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG GRIZZLY – ĐÀI LOAN

( MODEL: GS 4545M, GS 4545H)

Thông số kỹ thuật:

· Độ mở thông thủy tối đa cửa: 2.0m- 3.0m
· Tải trọng tối đa: 90kg x 2 cánh. 150kg x 2 cánh 

· Tốc độ mở: 450mm/giây/cánh

· Tốc độ đóng : 300- 450mm/giây/ cánh

· Điện năng tiêu thụ: 60W, 75W

Các thiết bị chính:

· 01 Mô tơ điện một chiều 32V không chổi than Grizzly

· 01 Bộ điều khiển Micro – computer Grizzly

· 02 Cảm nhận hồng ngoại Nhật Bản

· 04 tại treo cửa có nắp đậy 4.2m – 6.4m (Thanh trượt bằng thép không gỉ)

· 01 Dây curoa hình răng cưa truyền tải
	
	

	7.
	CỬA MỞ THÔNG THỦY 2M – RAY TRƯỢT 4,2M(90KG X 2)
	1.790
	Có hàng

	8.
	CỬA MỞ THÔNG THỦY 2,5M – RAY TRƯỢT 5,0M(90KG X 2)
	1.890
	Có hàng

	9.
	CỬA MỞ THÔNG THỦY 3M- RAY TRƯỢT 6,4M(150KG X 2)
	2.090
	Có hàng


Các thiết bị lựa chọn thêm cho hệ thống cửa tự động :
	Dùng cho cửa DITEC (ITALIA)
	Đơn giá

(USD)
	Xuất xứ

	1.
	Khóa điện VALLOCK và bộ mở khóa điện VALSB (để mở cửa khi mất điện)
	370
	Italia

	2.
	Cảm biến an toàn CELPR
	225
	Italia

	3
	Bộ lựa chọn chế độ hoạt động COME/COMK/COMH
	225
	Italia

	4.
	Bộ lựa chọn chế độ khóa bằng chìa (Để chọn chế độ khóa từ bên ngoài)
	225
	Italia

	5.
	Ắc quy dự phòng khi mất điện VALABC
	250
	Italia

	Dùng cho cửa TERAOKA (NHẬT BẢN)

	1.
	Khóa điện EL-7SN2 và Bộ kết nối khóa điện với hệ thống điều khiển 
	640
	Nhật Bản

	2.
	Cảm biến an toàn OS-12CS
	225
	Nhật Bản

	3.
	Bộ lựa chọn chế độ hoạt động (5 lựa chọn)
	375
	Nhật Bản

	4.
	Bộ ắc quy dự phòng khi mất điện KD-10C
	650
	Nhật Bản

	Dùng cho cửa tự động GRIZZLY (ĐÀI LOAN)

	1.
	Khóa điện dùng công tắc
	225
	Đài Loan

	2.
	Khóa điện dùng điều khiển từ xa
	270
	Đài Loan

	3.
	Cảm biến an toàn Microcel One
	180
	Đài Loan

	4.
	Bộ lựa chọn chế độ hoạt động (4 lựa chọn)
	150
	Đài Loan

	5.
	Ắc quy dự phòng khi mất điện
	225
	Đài Loan


+ Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu 100%.

+  Báo giá trên chưa bao gồm VAT 10% và chi phí vận chuyển lắp đặt.
+ Bảo hành : 12 tháng miễn phí theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Thanh toán : Thanh toán trước 50% ngay sau khi ký hợp đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bàn giao nghiệm thu công trình.

+ Tỷ giá thanh toán là tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.
Người gửi : Nguyễn Mạnh Tú               SĐT : 098.336.1242


Ngày gửi : 


Người nhận :


Địa chỉ :
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